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NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Về ưu điểm
- Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030 nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển SXNN trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đề xuất xây dựng 10 nhóm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030 bao gồm: hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng; hỗ trợ tập trung đất đai; hỗ trợ cơ giới hoá trong sản xuất trồng trọt; hỗ trợ giống lúa chất lượng; hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp và thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; hỗ trợ vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung; hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; hỗ trợ trồng cây dược liệu và cây lâm sản ngoài gỗ khác dưới tán rừng; hỗ trợ làm giàu rừng tự nhiên. Đây là những nhóm chính sách căn bản, cần thiết, phù hợp với bối cảnh, nhu cầu và đặc đặc điểm địa bàn, điều kiện tự nhiên, KT-XH hiện nay của tỉnh Bắc Giang. Việc ban hành và thực thi hiệu của các chính sách này sẽ có đóng góp hiệu quả đến sự phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.
2. Các nội dung cần hoàn thiện

2.1. Về các căn cứ, tiếp cận đề xuất cơ chế chính sách

- Dự thảo hiện chưa làm rõ căn cứ/ cơ sở tại sao đề xuất 10 nhóm cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030? Liệu đây đã phải là 10 nhóm có chế chính sách cần ưu tiên nhất, phù hợp nhất chưa?
- Dự thảo Tờ trình cần lưu ý tiếp cận quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ; đặc biệt là Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 150/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. Theo đó, những định hướng phát triển nông nghiệp cần được tập trung hỗ trợ mà Dự thảo hiện nay còn chưa đề cập, đó là:
· Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát triển các vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung

· Phát triển SXNN kết hợp du lịch nông nghiệp nông thôn; mô hình nông nghiệp tuần hoàn (theo hướng tích hợp đa giá trị).

· Thúc đẩy ứng dụng CNNT và Chuyển đổi số: Ứng dụng phầm mềm quản lý sản xuất; ghi chép nhật ký sản xuất; TXNG sản phẩm; thương mại điện tử

· Quan tâm đến trí thức hóa nông dân, đào tạo nông dân chuyên nghiệp.
· Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp: Mô hình, hạ tầng chế biến; thương mại SPNN của HTX.
2.2. Về Mục tiêu Nghị quyết
Đề nghị bổ sung các mục tiêu cụ thể cần đạt được, và được lượng hóa cụ thể bằng các chỉ tiêu, chỉ số theo từng giai đoạn: 2023-2025 và 2026-2030 để có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
2.3. Về các cơ chế, chính sách cụ thể:

a) Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng

Mặc dù ban soạn thảo đã giải trình loại đối tượng Doanh nghiệp- ra khỏi đối tượng được hỗ trợ do Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, vì đây là chính sách đặc thù hỗ trợ cho doanh nghiệp, cụ thể hóa chính sách của Trung ương (theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ), vì vậy các chính sách của dự thảo Nghị quyết trùng với Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND sẽ được chỉnh sửa loại đối tượng doanh nghiệp ra khỏi đối tượng được hỗ trợ (không bổ sung 01 điều khoản thi hành như Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND). Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp trong trường hợp Doanh nghiệp thực hiện đầu tư liên kết, phát triển vùng nguyên liệu với các HTX, THT, trang trại và hộ nông dân.

b) Nhóm chính sách hỗ trợ hợp tác xã tập trung đất đai
i) Ý kiến thứ 01: Đây là nhóm chính sách rất hay nhằm khuyến khích sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tập trung đất đai thường có 02 phương thức, đó là:

- Phương thức 1: HTX tập trung đất đai và tổ chức sản xuất tậ trung trên diện tích của HTX (do HTX sở hữu, thuê, mượn). Ưu điểm của hình thức này là HTX chủ động SXKD, kiểm soát quy trình chất lượng. Tuy nhiên, phương thức này đòi hỏi HTX phải có vốn lớn, có năng lực quản trị SXKD cao. Do đó, hình thức này thường phù hợp với việc HTX tập trung đất đai để SX tập trung ở 1 quy mô nhất định như ứng dụng KHKT, công nghệ cao; NTTS tập trung.

- Phương thức 2: Vẫn trong phạm vi HTX nhưng đất đai vẫn do các hộ thành viên trực tiếp SXKD. HTX chỉ tổ chức để các hộ thành viên SXKD đồng bộ về giống, QTKT, thời vụ canh tác, tiêu chuẩn chất lượng (nghĩa là hình hình tập trung đất đai của các thành viên thông qua HTX- theo mô hình Cánh đồng mẫu lớn). Ưu điểm của phương thức này là vẫn hình thành vùng chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn thông qua HTX nhưng HTX chỉ là đơn vị tổ chức SXKD cho các thành viên. Thành viên cùng đầu tư SXKD theo yêu cầu của HTX.
Cả 02 phương thức tập trung đất đai thông qua HTX như ở trên đều đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn các HTXNN hiện nay ở nhiều địa phương trên cả nước áp dụng Phương thức thức 2 vì phù hợp với trình độ quản trị, khả năng vốn của các HTX nông nghiệp.
Đối với Dự thảo Nghị quyết của tỉnh Bắc Giang hiện đang xây dựng chỉ tập trung cho các HTX tập trung đất đai theo Phương thức 1 (Dự thảo đưa ra 02 nội dung hỗ trợ cho HXT đó là: a) Hỗ trợ tiền thuê đất nông nghiệp, thuê mặt nước: Hỗ trợ 30 triệu đồng/ha/năm, nhưng tối đa không quá 1.000 triệu đồng/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trả tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thời gian hỗ trợ không quá 5 năm kể từ khi bắt đầu thuê. b) Hỗ trợ góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Hỗ trợ 75 triệu đồng/ha nhưng không quá 1.000 triệu đồng/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu).
Như vậy, đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm phương thức 2 để thúc đẩy hình thức tập trung đất đai thông qua các HTXNN theo Phương thức 2. Nếu chỉ chọn theo Phương thức 1 thì cần giải thích rõ lý do (và có thể chỉ khuyến khích HTX tập trung đât đai để phát triển mô hình ứng dụng CNC/ hoặc trong NTTS).

Thực tế theo dự thảo hiện nay, với nội dung hỗ trợ thuê đất thì mỗi HTX chỉ được hỗ trợ khoảng 33 ha/HTX và hỗ trợ góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì mỗi HTX cũng chỉ được hỗ trợ khoảng 14ha/HTX. Quy mô này vẫn là quá bé với những vùng SXNN hàng hóa như vải thiều, gỗ rừng trồng,…..).
ii) Ý kiến thứ 02: 

- Nếu khuyến khích theo phương án 2 (hoặc cả 02 phương án) thì cần hỗ trợ 02 nội dung hỗ trợ tiền thuê đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho không chỉ HTX mà còn đối với trang trại, hộ nông dân thành viên HTX.

- Thực tế hiện nay ở nhiều địa phương cần hỗ trợ để taichs tụ, tập trung ruộng đất thống qua các hỗ, trang trại để trở thành các hộ quy mô lớn (như trường hợp hộ đại điền ở Thái Bình). Sau đó chính các hộ đại điền này sẽ tổ chức đồng bộ sản xuất thông qua HTX để hình thành vùng chuyên canh hàng hóa tập trung.
- Chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai đề nghị Ban soạn thảo tham khảo thêm ở các địa phương khác, nhất là trường hợp ở tỉnh Thái Bình (tỉnh có chính sách hỗ trợ cả 02 phía là người thuê/mượn đất và người cho thuê/mượn đất với mức hỗ trợ 20 kg thóc/sào/năm cho mỗi bên).

- Ý kiến 03: Đề nghị giải thíc làm rõ nội dung chính sách hỗ trợ “Hỗ trợ góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Hỗ trợ 75 triệu đồng/ha nhưng không quá 1.000 triệu đồng/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu”?
c) Nhóm chính sách hỗ trợ cơ giới hoá trong sản xuất trồng trọt
- Đề nghị ưu tiên cho các vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, có lợi thế của tỉnh Bắc Giang như: vải thiều, cây ăn quả (thay vì chỉ tập trung cho lúa).
- Hỗ trợ mộ số thiết bị, máy mốc nên theo hướng hỗ trợ thông qua HTX và yêu cầu tính vào tài sản chung không chia của HTX để HTX tổ chức các dịch vụ phục vụ thành viên (ví dụ máy bay không người lái).
2.4. Ý kiến khác:

- Các nội dung ở Dự thảo Nghị quyết và tại Tờ trình, Bảng khái toán nguồn lực bình quân cho 01 năm thực hiện chính sách cần thống nhất. Ví dụ: tại Bảng Phụ lục khái toán nguồn lực bình quân cho 01 năm thực hiện chính sách, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng ghi cột Đối tượng thụ hưởng gồm “Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên, trong Nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết chỉ có các nhóm đối tượng “hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh” (không có Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân).
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Bắc Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023
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